
UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MẦM NON THANH XUÂN TRUNG 

 

        BIỂU DỰ TOÁN CÁC KHOẢN THU- CHI 

TỔ CHỨC PHỤC VỤ BỮA SÁNG HÈ CHO TRẺ NĂM 2023 

(Kèm theo BB niêm yết công khai ngày 19 tháng 5 năm 2023) 

 

Thời gian tổ chức bữa sáng: 

- Địa điểm ăn sáng : Tại các lớp  

- Thời gian ăn sáng: từ 7h30 đến 8h00 sáng từ ngày 05/06/2023 đến 29/08/2023. 

- Dự kiến số học sinh tham gia: 176 học sinh. 

- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên hỗ trợ, phục vụ bữa sáng: 36 người 

I. DỰ TOÁN CÁC KHOẢN THU: 

1. Tiền ăn sáng:  

176 học sinh x 12.000đ/ngày = 2.112.000 đ/ngày 

2. Tiền hỗ trợ phục vụ bữa sáng:  

120.000 đ/hs/tháng x 176 hs = 21.120.000 đồng/tháng 

II. DỰ TOÁN CHI: 

1. Tiền ăn sáng: Chi 100% cho bữa ăn sáng của các con trong ngày (trẻ mẫu giáo và 

trẻ nhà trẻ: 1 bữa sáng) tùy theo thực đơn của trẻ thay đổi hàng ngày cho phù hợp 

tỷ lệ các chất theo quy định. Cụ thể như sau: 

+ Chi mua kho thực phẩm: Gồm có gia vị, muối, hạt nêm, ga, tiền điện, gạo, 

nước mắm, dầu ăn, sữa (nếu có): từ 800.000đ/ngày – 1200.000đ/ngày. 

+ Chi chợ hàng ngày: Từ 912.000Đ/ngày – 1.312.000Đ/ngày, gồm có: Thực 

phẩm các Công ty cung cấp (tùy theo thực đơn mỗi ngày) và Thực phẩm đi chợ 

thêm (nếu cần). 

2. Tiền hỗ trợ phục vụ bữa sáng:                                                    

a. Chi 10% mua sắm sửa chửa trang thiết bị phục vụ ăn sáng: 2.112.000 đ/tháng  

b. Chi 90% hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ bữa sáng : 19.008.000 

đồng/tháng 

- Chi hỗ trợ NV bếp nấu ăn: 1.000.000 đ/người/tháng x 2= 2.000.000 đ 

- Thuê rửa bát, vệ sinh: 500.000 đ/người/tháng x 2= 1.000.000 đ 

- Chi hỗ trợ giáo viên phục vụ trẻ ăn sáng: 75.000 đ/trẻ x 174 trẻ = 13.050.000 đồng 

Chi hỗ trợ Giám hiệu, kế toán văn phòng quản lý chung và sổ sách thu chi: = 

2.958.000 đ/tháng (chi 6 người= 493.000 đ/ người/tháng). 

 



UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MN THANH XUÂN TRUNG 

    
BIỂU CÔNG KHAI DỰ TOÁN   CÁC KHOẢN THU-CHI HÈ NĂM 2023 

(Kèm theo biểu niêm yết công khai ngày 19 tháng 05 năm 2023) 

 

  

 Thời gian tổ chức học: : Từ ngày 05 tháng 6 năm 2023 đến ngày 29 tháng 08 năm 2023 

 Dự kiến số học sinh tham gia : 394 học sinh/tháng 

 Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên đi làm hè :  36 người/tháng 

I . DỰ TOÁN MỨC THU HÈ NĂM 2023   1,763,544,000 

 1.Tiền ăn: 30.000/hs/ngày x 394hs *63 ngày  744,660,000 

 2.Nước uống: 394 hs x 12.000 x3 tháng  14,184,000 

 3.Tiền chăm sóc bán trú: 394 hs x 150.000đ/hs/thángx3 tháng  177,300,000 

 4.Tiền hỗ trợ hè: 394 hs x 700.000đ/hs/tháng x 3 tháng  827,400,000 

II. DỰ TOÁN CHI TIỀN HÈ NĂM 2023:   1,763,544,000 

 
1 Tiền ăn : chi 100% cho bữa ăn hàng ngày của học sinh 2 bữa: Bữa 

chính và bữa phụ chiều(trả cho các công ty thực phẩm ) 
744,660,000 

 2.Tiền nước uống tinh khiết: 100% chi tiền nước uống tinh khiết cho 

học sinh 

14,184,000 

 3. Tiền chăm sóc bán trú:  177,300,000 

 

- Tỷ lệ và phương thức chi áp dụng theo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023: 

chi 100% hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác hè  khoảng 

1.641.667đ/1 người/tháng) 

177,300,000 

 4. Tiền hỗ trợ hè: 827,400,000 

 
-20% chi hỗ trợ hoạt động dạy và học hè (điện, nước, mua đồ dùng, vật 

rẻ, học liệu, vscn… phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ), hỗ trợ công tác 

quản lý thi chu chi hè trong đó: 

165,480,000 

 + Chi hỗ trợ tiền đóng tiền tiền điện, 3 tháng hè: 27,000,000 

 + Chi thuê vệ sinh công nghiệp nhà trường 3 tháng hè 35,550,000 

 
+Chi mua vật rẻ phục vụ hè: giấy vệ sinh, nước rửa bát, nước lau sàn, omo, 

gang tay hộp, tẩy vệ sinh, nước rửa tay; 
11,560,000 

 +Chi mua đồ dùng văn phòng phẩm, đồ dùng theo giáo án dạy hè. 25,000,000 

 + Chi đổ mực máy in, sửa chữa thiết bị tin học, thiết bị điện, mua sắm bổ 

sung sửa chữa tài sản nhà bếp và tài sản khác phục vụ học hè. 

25,000,000 



 + Chi hỗ trợ công tác quản lý thu chi hè: 41,370,000 

 -Chi 80% chi hỗ trợ hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ giáo viên nhân viên làm 

hè theo ngày công thực tế. 

661,920,000 

 

 

 

 

 

 


